
Bằng số Bằng chữ

1 170 Trịnh Thị Mai 01/8/1987 Giáo viên môn Vật lý 95 Chín lăm tròn Trúng tuyển

2 158 Phạm Lê Anh 12/7/2001 Giáo viên môn Vật lý 90 Chín mươi tròn Trúng tuyển

3 163 Trương Thị Hoài 20/5/1990 Giáo viên môn Vật lý 90 Chín mươi tròn Trúng tuyển

4 167 Trương Thị Lan 24/4/2000 Giáo viên môn Vật lý 90 Chín mươi tròn Trúng tuyển

5 174 Trịnh Thị Phương 24/7/1993 Giáo viên môn Vật lý 90 Chín mươi tròn Trúng tuyển

6 176 Lê Thị Thìn 10/10/1988 Giáo viên môn Vật lý 90 Chín mươi tròn Trúng tuyển

7 173 Phạm Thị Ngọc Nhàn 16/6/1987 Giáo viên môn Vật lý 85 Tám lăm tròn Không trúng tuyển

8 177 Lê Văn Thuận 15/10/1987 Giáo viên môn Vật lý 82,5 Tám hai phẩy năm Không trúng tuyển

9 168 Cao Thị Luận 04/3/1989 Giáo viên môn Vật lý 80 Tám mươi tròn Không trúng tuyển

10 171 Lê Thị Minh 10/8/1987 Giáo viên môn Vật lý 70 Bẩy mươi tròn Không trúng tuyển

11 175 Mai Thị Thanh 25/12/2000 Giáo viên môn Vật lý 70 Bẩy mươi tròn Không trúng tuyển

12 162 Nguyễn Thị Hằng 03/10/1987 Giáo viên môn Vật lý 65 Sáu lăm tròn Không trúng tuyển

13 169 Lê Văn Lương 05/11/1983 Giáo viên môn Vật lý 40 Bốn mươi tròn Không trúng tuyển

14 159 Phạm Văn Giang 04/6/1985 Giáo viên môn Vật lý Vắng

15 160 Hoàng Thị Hà 15/10/1994 Giáo viên môn Vật lý Vắng

16 161 Đỗ Thị Hà 23/7/1994 Giáo viên môn Vật lý Vắng

17 164 Nguyễn Thị Hương 07/6/11988 Giáo viên môn Vật lý Vắng

18 165 Nguyễn Thu Huyền 18/4/1997 Giáo viên môn Vật lý Vắng

19 166 Cao Minh Khải 16/2/2001 Giáo viên môn Vật lý Vắng

20 172 Nguyễn Thị Muôn 25/7/1990 Giáo viên môn Vật lý Vắng

21 178 Đoàn Thị Thúy 06/7/1989 Giáo viên môn Vật lý Vắng

22 179 Nguyễn Thị Thùy 17/10/1988 Giáo viên môn Vật lý Vắng
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